ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 7 HK1

I .LỊCH SỬ THẾ GIỚI.

Câu 1. Nguyên nhân, kết quả của những cuộc phát kiến địa lí (2đ)? 

           *Nguyên nhân (1 điểm ) : -Sản xuất phát triển 

                                                 -Cần nguyên liệu 

                                                 - Cần thị trường .

     *Kết quả (1 điểm ) : -Tìm ra được những con đường mới .

                                        -Đem lại nguồn lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản Châu Âu

                                        -Đặt cơ sở cho việc mở rộng thị trường của các nước Châu Âu 

II.LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1.Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào, vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy thời Lý (2đ)?

     Đáp án: * Hoàn cảnh (1 điểm ) : Năm 1009 Lê Long Đỉnh qua đời .Triều thần chán ghét triều Tiền Lê, vì vậy các tăng sư và đại thần tôn Lý Công Uẩn lên làm vua .Nhà Lý được thành lập 


*Sơ đồ tổ chức bộ máy( 1điểm) : -Chính quyền trung ương  và địa phương.








Câu 2. Em hãy trình bày về luật pháp và quân đội thời Lý (1đ)?

Đáp án+ Luật pháp, quân đội thời Lý.(1đ)

          Luật pháp: Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ hình thư.

          Quân đội: Gồm có cấm quân và quân địa phương. Nhà Lý thi hành chính sách ngụ binh ư nông. Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

Câu 3.Em  hiểu như thế nào về chính sách “ngụ binh ư nông” (1đ)?

Đáp án:

- Chính sách “Ngụ binh ư nông” – Gửi binh ở nhà nông: là chính sách quân sự cho quân lính luân phiên nhau giữa sản xuất và luyện tập trong thời bình. lúc có chiến tranh sẽ huy động tất cả đi chiến đấu.

Câu 4. Nêu cách đánh độc đáo của Lý Thường Kiệt (2đ)? 

- Tiến công trước để tự vệ, cho quân yết bảng nêu rỏ mục đích tấn công vào đất Tống là để tự vệ

- Chuẩn bị bố phòng vững chắc, biết lợi dụng địa thế hiểm trở của sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến kiên cố

- Sáng tác bài thơ “Nam quốc Sơn hà” để khích lệ tinh thần binh sĩ

- Biết chờ đợi thời cơ phù hợp đê phản công

- Chủ động giảng hòa để kết thúc chiến tranh, nhằm giữ thể diện cho nước lớn, tránh những mối nguy hại về sau, đồng thời thể hiện lòng nhân đạo của nhân dân ta.

Câu 5.Đời sống kinh tế thời Lý (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) 

 +Sự chuyển biến của nền nông nghiệp: 

_ Ruộng đất danh nghĩa thuôc quyền sở hữu của nhà vua.Thưc tế do nông dân canh tác va nộp thuế cho nhà 

vua. 

_ Các vua nhà Lý thường về địa phương cày tịch điền. Vua Lý lấy một số đất công làm nơi thờ phụng, tế lễ 

hoăc phong cấp cho con cháu, những người có công, làm các đền chùa,… 

_Khuyến khích viêc khai khẩn đất hoang, tiến hành đào kênh mương, đắp đê phòng lụt và ban luật để bảo vệ 

sức kéo cho nông dân 

 +Thủ công nghiệp và thương nghiệp: 

_Càc nghề chăn tằm ươm tơ, dệt lụa, làm đồ gốm, xây dựng đền đài, làm trang sức 

_Các công trình nổi tiếng như: chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên(Hà Nội), vạc Phổ Minh(Nam Định),… 

_Việc buôn bán mở mang hơn trước. Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất nhất. 

Câu 6: Giáo dục và văn hóa thời Lý 

+Giáo dục: 1070, Văn Miếu được xây dựng. 

- 1075, mở khoa thi đầu tiên song chế độ thi cử chưa có nề nếp, khi nào nhà nước cần thì mới mở. 

- 1076, mở Quốc Tử Giám cho con em quan lại, người giàu đến học. 

+Văn hóa: - Hầu hết các vua nhà Lý sùng bái đạo Phật, xây dựng chùa ở khắp nơi. 

 - Nghệ thuật và các trò chơi dân gian phát triển như hát chèo, múa rối nước, đua thuyền,… 

 - Kiến trúc và điêu khắc có quy mô tương đối lớn, mang tính cách độc đáo. 

 - Điêu khắc tinh vi được thể hiện trên các tượng Phật, Hoa sen, hình rồng. 

 +Phong cách nghệ thuật đa dạng , độc đáo, đánh dấu sự ra đời của nền văn hóa Thăng Long 

Câu 7: Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng 

+ Chia 2 bộ phận 

- Cấm quân: tuyển lựa thanh niên ở quê họ Trần để bảo vệ triều đình 

- Quân ở các lộ: quân ở đồng bằng gọi là chính binh 

 quân ở miền núi gọi là phiên binh 

 quân ở làng xã gọi là hương binh 

- Ngoài ra còn có quân của các vương hầu. 

+ Được tuyển dụng theo chính sách ngự binh ư nông chủ trương ” quân cốt tinh không cốt đông’’ 

+ Thường xuyên được luyện tập binh pháp, cử tướng giỏi trấn giữ nơi hiểm yếu, Vua Trần thường xuyên tuần 

tra. 

Câu 8.Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần 3 có gì giống và khác so với 2 lần trước? Chiến thuật “ vườn không nhà trống” có tác dụng gì?

- C¸ch ®.giÆc lÇn nµy cña nhµ TrÇn cã g× gièng vµ kh¸c so víi c¸ch ®¸nh ë lÇn 2?

a. Gièng: Tr¸nh thÕ giÆc m¹nh lóc ®Çu, võa ®¸nh võa rót lui ®Ó b¶o toµn lùc l­îng, chê thêi c¬ ®Ó ph¶n c«ng, thùc hiÖn “v­ên kh«ng nhµ trèng”

b. Kh¸c: Tiªu diÖt ®oµn thuyÒn l­¬ng ®Ó qu©n Nguyªn bÞ ®éng; bè trÝ trËn ®Þa b·i cäc ®Ó tiªu diÖt ®oµn thuyÒn chiÕn cña giÆc, ®Ëp tan ý ®å x©m l­îc cña nhµ Nguyªn.

- Ta thùc hiÖn v­ên kh«ng nhµ trèng khiÕn giÆc r¬i vµo t×nh thÕ khã kh¨n.

Câu 9: Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến lần 2 

- Triệu tập các vương hầu quan lại ở Bình than để bàn kế đánh giặc 

- Giao cho Trần Hưng Đạo làm tổng chỉ huy kháng chiến 

- Mở hội nghị Diên Hồng mời các phụ lão uy tín về Thăng long bàn cách đánh giặc 

- Tập trận và duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu 

- Quân sĩ thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát “ trong tinh thần sẵn sàng đánh giặc  

Câu10) Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống Mông Nguyên 

+ Nguyên nhân :Nhân dân đoàn kết thực hiện “vườn không nhà trống” tự vũ trang đánh giặc 

- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo cho mỗi lần kháng chiến 

- Nội bộ vương triều ổn định 

- Sự chỉ huy tài ba của Trần Hưng Đạo và các danh tướng như Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư… 

- Chiến lược, chiến thuật đúng đắn , biết phát huy được thế mạnh của đất nước, lợi dụng được điểm yếu 

của kẻ thù buộc chúng chuyển từ chủ động sang bị động để tiêu diệt 

+ Ý nghĩa: 

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược ĐV của nhà Nguyên, bảo vệ được chủ quyền dân tộc 

- Khẳng định sức mạnh dân tộc , truyền thống quân sự, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ chống 

kẻ thù lớn mạnh hơn 

- Góp phần ngăn chặn cuộc xâm lược của nhà Nguyên đối với Nhật bản và các nước Phương Nam 

         Vua , quan đại thần
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